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1 1 54212410068 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Lê Tuấn Anh 03/10/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

2 1 54212410044 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Thành Đạt 01/12/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

3 1 54212310061 01PM16C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Huy Hoàng 22/05/2008 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

4 1 54212410028 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Lương Hoàng Huy 15/11/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

5 1 54212410036 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Lê Hoàng Trường Huy 20/08/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

6 1 54212410077 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Tuấn Kiệt 08/02/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

7 1 54212310050 01PM16C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Hoàng Anh Khoa 06/10/2007 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

8 1 54212410100 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Anh Khoa 30/03/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

9 1 54212410030 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Thị Hoài Mơ 12/07/2005 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

10 1 54212420014 01PM17A1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Lương Hoàng Phúc 05/11/2003 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

11 1 54212410151 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Nguyễn Phước Minh Quân 26/09/2003 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

12 1 54212410064 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Trần Hoài Minh Thảo 28/07/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

13 1 54212410079 01PM17C1
CNTT - Ứng dụng phần 

mềm
Võ Minh Thiện 05/11/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025

7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

14 1 11310761 DS04B1 Dược Mai Bảo Chi 02/01/1993 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

15 1 1213360006 01DS15C1 Dược Vũ Huy 01/05/2000 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

16 1 54212430002 01DD17A1 Điều dưỡng Hoàng Thị Lệ My 30/04/1987 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

17 1 54212410114 01DD17C1 Điều dưỡng Đoàn Thị Thúy Nga 04/05/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

18 1 54212420026 01DD17A1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo Ngân 14/06/2006 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

19 1 54212410097 01DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Ngọc Phượng 19/09/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

20 1 54212410023 01DD17C1 Điều dưỡng Phạm Băng Tâm 24/07/2007 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

21 1 1213360153 01DD14C1 Điều dưỡng Võ Trí Thức 06/09/2005 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

22 1 54212410065 01DD17C1 Điều dưỡng Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/08/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

Họ và tên

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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23 1 54212410047 01DD17C1 Điều dưỡng Phan Nguyễn Bảo Vy 08/10/2009 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

24 1 54212410001 02KT17E1 Kế toán doanh nghiệp Nguyễn Thị Thúy Kiều 15/11/1994 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

25 1 54212310075 01MK16C1 Marketing Phùng Nguyễn Minh Thùy 06/10/2008 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

26 1 1213360140 01MK14C1 Marketing Huỳnh Phạm Anh Thư 01/11/2006 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

27 1 1223360053 01DH15C1 Thiết kế đồ họa Phạm Huỳnh Phương Thùy 12/02/2007 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

28 1 54212420037 01YS17A1 Y sỹ Bùi Gia Kiên 02/02/1980 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

29 1 54212420024 01YS17A1 Y sỹ Nguyễn Thị Như Ý 07/11/2006 Nhóm 1 201 CN 10/08/2025
7h30-11h30

13h15-17h10
Cao Hoàng Khải

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2025

PHÒNG ĐÀO TẠO


